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đĩa bát

un bol

Họ ăn từ cái bát.
Ils mangent dans le bol.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

une assiette

Cô ấy đặt thức ăn lên đĩa.
Elle met la nourriture sur

l'assiette.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

bình đựng nước cốc

une tasse

Cái cốc này rất nóng.
Cette tasse est très chaude.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

un pichet

Cho tôi xin cái bình đựng
nước đó được không?

Je peux avoir ce pichet d'eau ?

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

ấm trà cái dĩa

une fourchette

Họ cần một cái dĩa sạch.
Ils ont besoin d'une fourchette

propre.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

une théière

Anh ấy cần một cái ấm trà
mới.

Il a besoin d'une nouvelle
théière.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

con dao thìa

une cuillère

Tôi có một cái thìa ở đây.
J'ai une cuillère ici.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

un couteau

Con dao cắt quả cà chua.
Un couteau coupe la tomate.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle
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khăn giấy nồi

une marmite

Họ nấu ăn trong cái nồi.
Ils cuisinent dans la marmite.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

une serviette

Cô ấy dùng một tờ khăn
giấy.

Elle utilise une serviette en
papier.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

cái chảo ấm đun nước

une bouilloire

Chiếc ấm đun nước này đun
sôi nước rất nhanh.

Cette bouilloire fait bouillir
l'eau rapidement.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

une poêle

Bạn cần một cái chảo sạch.
Tu as besoin d'une poêle

propre.

Leçon 98 · Cuisine et vaisselle

rót khuấy

remuer

Tôi khuấy bát súp nóng.
Je remue la soupe chaude.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

verser

Cô ấy rót nước vào cốc.
Elle verse de l'eau dans la

tasse.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

chặt nhúng

tremper

Cô ấy nhúng miếng vải vào
nước.

Elle trempe le chiffon dans
l'eau.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

fendre

Người đàn ông chặt củi.
L'homme fend le bois.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes
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bóc nạo

râper

Cô ấy nạo rau củ.
Elle râpe les légumes.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

éplucher

Cô ấy bóc vỏ quả cam.
Elle épluche l'orange.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

nhiệt trộn

mélanger

Tôi trộn muối và nước.
Je mélange le sel et l'eau.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

une chaleur

Tôi cảm thấy nhiệt từ ngọn
lửa.

Je sens la chaleur du feu.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

phết làm tan

fondre

Mặt trời làm tan băng.
Le soleil fait fondre la glace.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

tartiner

Cô ấy phết bơ lên bánh mì.
Elle tartine du beurre sur le

pain.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

đo đổ đầy

remplir

Tôi đổ đầy nước vào cốc.
Je remplis la tasse d'eau.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes

mesurer

Tôi đo sợi dây dài.
Je mesure la longue corde.

Leçon 71 · Cuisine — Verbes
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muối đường

sucre

Thỉnh thoảng tôi cho đường
vào trà.

Parfois, je mets du sucre dans
mon thé.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

sel

Bạn cần muối cho món súp
này.

Tu as besoin de sel pour la
soupe.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

hạt tiêu dầu

une huile

Họ luôn nấu ăn bằng dầu.
Ils cuisinent toujours avec de

l'huile.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

poivre

Cô ấy cho thêm hạt tiêu vào
trứng.

Elle ajoute du poivre aux œufs.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

bơ bột mì

farine

Tôi nghĩ công thức này cần
bột mì.

Je pense que cette recette a
besoin de farine.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

beurre

Chúng tôi thích ăn bơ với
bánh mì nướng.

On aime le beurre sur le pain
grillé.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

giấm nước sốt

une sauce

Anh ấy đặc biệt thích nước
sốt cay.

Il aime surtout la sauce
piquante.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

vinaigre

Bạn có thể thêm giấm vào
bất kỳ món salad nào.

Tu peux ajouter du vinaigre à
n'importe quelle salade.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments
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tương cà mù tạt

une moutarde

Đây không phải là mù tạt
vàng sao?

Ce n'est pas de la moutarde
jaune ?

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

un ketchup

Tôi muốn thêm một ít tương
cà với món này.

Je veux du ketchup avec ça.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

sốt mayonnaise mật ong

miel

Chúng tôi ăn bánh mì nướng
với mật ong vào bữa sáng.
Au petit-déjeuner, on mange

du miel sur du pain grillé.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments

une mayonnaise

Cô ấy thích cho sốt
mayonnaise vào bánh mì

kẹp.
Elle aime la mayonnaise sur les

sandwichs.

Leçon 91 · Ingrédients et condiments
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